                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì - 0908257922 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN :  Công ty TNHH TM&DV Nguyên Bình
Tại địa chỉ             : 47 Võ Văn Tần, P6,Q3
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Bình - 0903 911 987
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Lê Hoàng Hải Anh
	16TCN-LĐL
	3/26 Tân hưng Thuận Q12
	098 165 3231
	
	

	2 
	Phan Đăng Thịnh
	16TCN-LĐL
	12/5 ấp Trung Mỹ Tây, h. Hóc Môn
	090 285 7946
	
	

	3 
	Đỗ Minh Trung
	16TCN-LĐL
	52/297 Quang Trung, Gò Vấp
	077 681 0230
	
	

	4 
	Đinh Mạnh Tuấn
	16TCN-LĐL
	916/19/1 Lạc Long Quân P8, Q Tân Bình
	038 290 7587
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì - 0908257922 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH cơ điện lạnh Tân và Kỳ
Tại địa chỉ             : 5 Tân kỳ Tân Quý, p5, Q TB
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: A Trí - 090 362 8260 
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Hoàng Anh
	16TCN-LĐL
	5/6C Phan văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM
	032 845 9293
	
	

	2 
	Nguyễn Lê Tấn
	16TCN-LĐL
	102/27 Vườn Chuối, p.4, q.3
	058 382 0145
	
	

	3 
	Nguyễn Thành Danh
	16TCN-LĐL
	416/65 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3
	077 970 0997
	
	

	4 
	Nguyễn Lê Phương Vũ
	16TCN-LĐL
	30/17/28 đường số 19, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
	058 436 1178
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì - 0908257922 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH TM DV Diệp Thành
Tại địa chỉ             : 143/19 Lê Quang Sung P6, Q6
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: A. Sum - 090 394 9291
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Trần Đức Linh
	16TCN-LĐL
	507/42 Hương Lộ 3, p. Bình Hưng Hòa, q. Bình Tân
	086 743 9122
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đinh Đồng Hiệp - 0903914390 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH kỹ thuật công trình Hưng Trí
Tại địa chỉ             : 51 Trần phú P 2 quận 5
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Thuần - 0983790437
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Trần Minh Kiệt
	16TCN-LĐL
	117 Phan Đăng Giảng, KP3, P.BHH, Q. Bình Tân
	076 874 5919
	
	

	2 
	Nguyễn Quang Lợi
	16TCN-LĐL
	185/25 Nguyễn Phúc Chu P15 Q Tân Bình
	083 413 9300
	
	

	3 
	Nguyễn Tấn Lộc
	16TCN-LĐL
	3/8A KP4, P.Tân Thới Nhất, Q.12
	070 727 8561
	
	

	4 
	Nguyễn Lê Hùng Thuận
	16TCN-LĐL
	137/7 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, Q12
	098 560 8484
	
	

	5 
	Nguyễn Hoàng Gia Huy
	16TCN-LĐL
	162G Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
	077 914 7206
	
	

	6 
	Diệp Minh Đạt
	16TCN-LĐL
	182/8/7 Đường 26/3 P.Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân
	089 930 3046
	
	

	7 
	Diệp Minh Tiến
	16TCN-LĐL
	182/8/7 Đường 26/3 P.Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân
	089 930 3046
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ

                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Võ Anh Hào - 0932755818 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ : 20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty Cổ phần Dịch vụ WE AIR
Tại địa chỉ             : 45 L Hồ Văn Huê, P 9, Q Phú Nhuận
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Trần Phan Anh Duy - 092 886 1839
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Lương Minh Đức
	16TCN-LĐL
	204/18 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, TP.HCM
	079 990 8775
	
	

	2 
	Trần Minh Mẫn
	16TCN-LĐL
	60/2A Tổ 12 , KP2, TT Hóc Môn, Tp.HCM
	077 565 8378
	
	

	3 
	Lê Tuấn Vũ
	16TCN-LĐL
	513 Nguyễn Văn Quá, Tổ 4, KP4, Đông Hưng Thập, Quận12
	078 375 1205
	
	

	4 
	Lê Vũ Công Truyến
	16TCN-LĐL
	100/7 Ấp 6 Xã Mỹ Hưng Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre
	032 649 0271
	
	

	5 
	Trần Văn Quý
	16TCN-LĐL
	81/57A Phường Đông Hưng Thuận Quận 12
	038 966 7071
	
	

	6 
	Tăng Phước Tài
	16TCN-LĐL
	964/5/7 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận Quận 12
	037 793 1755
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đặng Thế Huân - 0908014811 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ : 20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
Tại địa chỉ             : lô II-6 Đường CN13 Khu CN Tân Bình , p. Tây Thạnh, Q.Tân Bình	
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Mạnh GĐ – 0909178178; Anh Tuấn - đội trưởng - 090.361.6078
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Phạm Nhật Khoa
	16TCN-LĐL
	86/75 Chấn Hưng, p.6, q. Tân Bình
	035 729 1719
	
	

	2 
	Nguyễn Hoàng Long
	16TCN-LĐL
	148 Cư xá Tân Sơn Nhì, P.14, Q. Tân Bình
	034 687 4216
	
	

	3 
	Hoàng Đình Long
	16TCN-LĐL
	79/3 TP.HCM Phan Tây Hồ F.7.Quận Phú NhuậnTp. Hồ Chí Minh
	070 754 2456
	
	

	4 
	Hoàng Đình Vinh
	16TCN-LĐL
	79/3A Phan Tây Hồ, F.7,Quận Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh
	077 856 9879
	
	

	5 
	Huỳnh Ngọc Mỹ
	16TCN-LĐL
	165/82 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM
	079 396 7057
	
	

	6 
	Nguyễn Xuân Phú
	16TCN-LĐL
	160/24/16 Phan Huy Ích, P12, Gò Vấp, TP.HCM
	079 995 7014
	
	

	7 
	Trần Quang Mỹ
	16TCN-LĐL
	25/18 Nguyễn Minh Châu, P.Phú Trung Q.Tân Phú
	070 883 3319
	
	

	8 
	Vũ Đình Phú
	16TCN-LĐL
	716/42/4 Tân Kỳ Tân Quý, kp 16, p. Bình Hưng Hòa, q. Bình Tân
	037 425 5597
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ

                  	 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Đặng Thế Huân - 0908014811 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP NGHỀ
                              Trong thời gian từ : 20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ công nghiệp Xanh
Tại địa chỉ             : 23A Đường 85, P Tân Quy, Q7
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Nguyễn Đăng Đức- 094 984 3133
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Hoàng Tâm
	16TCN-LĐL
	80/58/49 đường số 12, KP18, P.BHH, Q. Bình Tân
	076 268 3270
	
	

	2 
	Ngọc Long Thiên
	16TCN-LĐL
	343/68A Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM
	097 560 9392
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack]	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ
